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HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG CHO NHÀ MÁY NGÀNH THỜI TRANG 

Mô-đun 4: Thiết lập mục tiêu
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Mô-đun 4 – Thiết lập mục tiêu
Tóm tắt nhanh

Mức phát thải cơ sở và
giới thiệu về thiết lập mục tiêu 

Tại sao phát thải cơ sở lại quan trọng và
tại sao các nhà cung ứng cần đặt mục tiêu? 

1

Năm cơ sở và 
mức độ cam kết
Những điều cần 

cân nhắc khi 
chọn mục tiêu 
và năm hoàn 

thành

Ranh giới 

Những gì cần 
đưa vào các mục 

tiêu

Loại mục tiêu 

Các mục tiêu 
tuyệt đối và mục 

tiêu cường độ, 
ưu và nhược 

điểm của chúng 

Mục tiêu tạm 
thời và mức độ 

kỳ vọng 

Làm thế nào để 
xác định kỳ vọng 
và đặt mục tiêu 

tạm thời 

Kế hoạch 
hành động

Cách tạo kế 
hoạch thực 

hiện cho các 
mục tiêu của 

anh/chị

2 3 4

Truyền thông và 
giám sát các mục tiêu

7

5 6



4

Các thuật ngữ phổ biến về thiết lập mục tiêu 

Nguồn: South Pole 

Các nhãn hàng không 
phải lúc nào cũng yêu cầu
nhà cung cấp của họ đặt
mục tiêu dựa trên khoa 
học hoặc phát thải KNK 

bằng 0. 

Các nhà cung cấp được
yêu cầu tự đặt mục tiêu. 

Tại sao các nhà 
cung cấp nên đặt 
mục tiêu?
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Năm cơ sở và mức độ cam kết
Việc thiết lập năm cơ sở là rất quan trọng để có thể thiết lập mục tiêu đáng tin cậy. Có 2 cách tiếp cận 
chung để thiết lập năm cơ sở

● Sử dụng một năm tham chiếu cố 
định trong quá khứ

● So sánh theo thời gian dựa trên 
những gì được kiểm soát bởi công ty 
trong năm hoàn thành mục tiêu

● Sử dụng năm trước như một tài liệu
tham chiếu

● So sánh theo thời gian dựa trên 
những gì được kiểm soát bởi công ty 
trong những năm được báo cáo

Những điều cần cân nhắc khi chọn năm cơ sở:
1. Có sẵn dữ liệu có thể xác minh được về phạm vi phát thải
2. Năm cơ sở phải đại diện cho phát thải KNK điển hình của công ty.

Năm
hoàn
thành

Mục tiêu ngắn hạn

Mục tiêu dài hạn

Mức độ
cam 
kết

Một năm

Nhiều năm

Mục tiêu cố định Mục tiêu có thể xét lại
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Mức cơ sở và giới thiệu về thiết lập mục tiêu
Tóm tắt nhanh về những gì anh/chị đã học được

Mức cơ sở là một điểm tham chiếu để
đo lường tiến trình giảm phát thải KNK

Khi nào công ty nên tính toán lại mức 
cơ sở của họ? 
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Mức cơ sở và giới thiệu về thiết lập mục tiêu
Tóm tắt nhanh về những gì anh/chị đã học được

Các nhà máy bị đóng cửa 

Mua nhà xưởng mới 

Chuyển quyền sở hữu cơ sở 

Thay đổi các hệ số phát thải do sai sót 
trước đó 

Các nguồn phát thải mới đóng góp hơn 
5% vào tổng lượng phát thải

Công ty có sự thay đổi cơ cấu 

Mức cơ sở là một điểm tham chiếu để
đo lường tiến trình giảm phát thải KNK

Khi nào một công ty nên tính toán lại 
mức cơ sở của họ? 
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Ranh giới mục tiêu

Các ranh giới của tổ chức Các ranh giới của hoạt động

Hãy nhớ lại cách phân chia phạm vi và ranh giới đã 
được mô tả ở Mô-đun 3!
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Ranh giới mục tiêu

Hãy cùng nhau thực hành lại việc xác định ranh giới

1 2 3 4

A B
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Loại mục tiêu

Mô tả sự giảm phát thải dựa trên cường độ vật lý (ví dụ
trên mỗi kWh, tấn, met vải, đôi giày…) hoặc cường độ 
kinh tế (ví dụ giảm phát thải KNK trên mỗi USD giá trị gia
tăng)
Ví dụ: 
Giảm 30% phát thải KNK trên mỗi tấn vải từ năm 2019 đến năm 
2030, hoặc 
Giảm 5 tCO2e trên mỗi tấn vải từ năm 2019 đến năm 2030.

Mô tả sự giảm phát thải (tổng) tuyệt đối theo thời gian.
Ví dụ: 
Giảm 30% tổng lượng phát thải KNK so với mức cơ sở năm 2019 
vào năm 2030, hoặc
Giảm 5.000 tCO2e so với tổng mức phát thải KNK cơ sở năm
2019 vào năm 2030

Mục tiêu tuyệt đối 
(Absolute targets)

Mục tiêu cường độ 
(Normalized targets)
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Loại mục tiêu
Mục tiêu tuyệt đối Mục tiêu dựa trên cường độ vật lý Mục tiêu cường độ kinh tế

Ưu
điểm

● Kỳ vọng mạnh mẽ
● Bền vững và đáng tin 

cậy hơn về mặt môi 
trường

● Cải thiện hiệu suất KNK không phụ
thuộc vào sự tăng trưởng hoặc suy 
giảm của doanh nghiệp. 

● Phù hợp hơn với các chiến lược giảm
phát thải

● Phù hợp đối với các nhà cung ứng và
nhà sản xuất có lượng phát thải Phạm 
vi 1 và 2 đáng kể.

● Phù hợp cho những Công ty sản xuất 
sản phẩm đa dạng

● Phù hợp với những Công ty đang trên 
đà tăng trưởng nhanh

Nhược
điểm

● Không cho phép so 
sánh cường độ/hiệu quả 
KNK

● Mục tiêu có thể khó đạt 
được hơn đối với một 
công ty dệt đang phát 
triển

● Kém bền vững và ít đáng tin cậy hơn về
mặt môi trường

● Các công ty có hoạt động đa dạng có
thể gặp khó khăn trong việc xác định
một thước đo kinh doanh chung về
cường độ vật lý

● Các mục tiêu cường độ cần phải đảm
bảo thêm rằng chúng đủ kỳ vọng để
phù hợp với trường hợp khí hậu dưới
2°C.

● Không phải là cơ sở tốt nhất cho lĩnh
vực may mặc và giày dép vì giá cả của
các sản phẩm khác nhau.

● Kém bền vững về môi trường (biến
động kinh tế) và khó theo dõi tiến độ
mục tiêu

● Các mục tiêu cường độ cần phải đảm
bảo thêm rằng chúng đủ kỳ vọng để
phù hợp với trường hợp khí hậu dưới
2°C

Không có hướng dẫn cụ thể mục tiêu nào là tối ưu cho ngành thời trang
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Mục tiêu tạm thời và mức độ kỳ vọng

Một công ty thường chia nhỏ các mục tiêu 
thành các mục tiêu hàng năm để theo dõi tiến độ
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Mục tiêu tạm thời và mức độ kỳ vọng

Để đạt được mức giảm 20%
KNK từ năm cơ sở 2020 đến
năm 2030, công ty có thể 
cần đặt ra lộ trình giảm phát
thải 2% mỗi năm.



14

10 phút giải lao
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Cách thiết lập mục tiêu phù hợp
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Cách thiết lập mục tiêu phù hợp

Ai nên tham gia vào việc 
thiết lập mục tiêu?

Quy trình 
thiết lập mục tiêu
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Cách thiết lập mục tiêu phù hợp
Mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học 
(Science-based targets) cung cấp 
một lộ trình cụ thể cho các công ty và 
tổ chức tài chính hướng đến giảm 
phát thải KNK, giúp ngăn chặn các 
tác động tiêu cực của biến đổi khí 
hậu và các yếu tố cản trở phát triển 
kinh doanh trong tương lai.

Các mục tiêu được xem là 'dựa trên
cơ sở khoa học' nếu chúng phù hợp
với những gì mà khoa học khí hậu
mới nhất cho là cần thiết để đáp ứng
các mục tiêu của Thỏa thuận Paris -
hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức
1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nguồn: https://sciencebasedtargets.org/faqs#what-are-science-based-targets
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Quá trình thiết lập mục tiêu theo SBTi*

Ngày 1
24 tháng

Công ty gửi
thư thiết lập ý 
định đặt mục
tiêu dựa trên 

khoa học

Công ty thực 
hiện mục tiêu 
giảm phát thải 

phù hợp với 
tiêu chí SBTi

Công ty gửi 
mục tiêu cho 
SBTi để xác 
nhận chính 

thức

Công ty công 
bố mục tiêu 

và thông báo 
cho các bên 

liên quan

Công ty báo
cáo về lượng

phát thải KNK
và tiến độ so 
với các mục

tiêu hàng năm

Sau khi 
phê duyệt

* Quá trình này dành cho các công ty lớn. SBTi cung cấp một lộ trình hợp lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nguồn: https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Net-zero-deep-dive-webinar-slides.pdf

Cách thiết lập mục tiêu phù hợp
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Link

Hướng dẫn từng
bước đơn giản cho 
phép các công ty 
hiểu cách đặt mục
tiêu Net-Zero.

Cung cấp các tiêu chí, 
hướng dẫn và khuyến
nghị để hỗ trợ các
doanh nghiệp trong 
việc thiết lập các mục
tiêu Net-Zero.

Các tiêu chí mà các 
mục tiêu Net-Zero của
công ty phải đáp ứng
để được SBTi phê 
duyệt.

Getting Started  

Guide

SBTi Corporate Net-  

Zero Standard

SBTi Corporate Net-  

Zero Criteria Net-Zero Tool

4 tài liệu tham khảo chính cho việc thiết lập mục tiêu Net-Zero

Link LinkLink

Cách thiết lập mục tiêu phù hợp

Công cụ thiết lập mục
tiêu để tính toán các
mục tiêu dựa trên cơ 
sở khoa học dài hạn
phù hợp với Net-Zero
Standard.

https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Net-Zero-tool.xlsx
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Net-Zero-Standard.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Net-Zero-Standard-Criteria.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Net-Zero-Getting-Started-Guide.pdf
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Cách thiết lập mục tiêu phù hợp

Nguồn: Apparel and Footwear Sector: Science-Based Targets Guidance, Link

https://sciencebasedtargets.org/resources/legacy/2019/06/SBT_App_Guide_final_0718.pdf
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Kế hoạch hành động

Bước 1:
Xác định các nguồn phát thải chính 
thuộc phạm vi 1 và phạm vi 2

Bước 4:
Phê duyệt ngân sách thực hiện các 
giải pháp khả thi

Bước 2:
Xác định các cơ hội tiết kiệm năng 
lượng

Bước 5:
Thực hiện giải pháp và đánh giá kết 
quả thực hiện

Bước 3:
Phân tích tài chính các dự án tiết 
kiệm năng lượng, tính toán hiệu quả 
vốn đầu tư

Bước 6:
Tiến hành đánh giá định kỳ
kế hoạch hành động
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Kế hoạch hành động

Sau khi xác định các biện pháp giảm phát thải, doanh nghiệp cần thiết lập
KPIs cho phát thải Phạm vi 1 và 2.

KPIs là yếu tố rất quan trọng để đo lường và cập nhật tiến độ trong hành trình
thực hiện mục tiêu khí hậu của doanh nghiệp. 

Ví dụ: kWh/sản phẩm may mặc, kWh/kg vải, v.v..

Các chỉ số đo lường kết quả hoạt động (KPIs) 
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Cho dù anh/chị sử dụng hướng dẫn hoặc nền tảng báo cáo nào, việc theo dõi tiến trình đều 
rất quan trọng!

● Kiểm tra hiệu suất thường xuyên, bao gồm việc thu thập dữ liệu năng lượng và phát 
thải KNK hàng tháng

● Phân tích dữ liệu phát thải KNK thường xuyên và chia sẻ trong nội bộ

● Lập báo cáo kiểm kê phát thải KNK hàng năm

Truyền thông và giám sát phát thải

Báo cáo phát triển bền
vững hoặc đăng tải
Webisite của tổ chức

Tiêu chuẩn/hướng dẫn thường 
được sử dụng để báo cáo

Nền tảng báo cáo?
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Báo cáo kiểm kê KNK theo 
GHG Protocol và 

Nghị định 06/2022/NĐ-CP
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Báo cáo kiểm kê KNK theo GHG Protocol

GHG Protocol Reporting Template, Link

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards_supporting/GHG-Protocol-Reporting-Template.docx
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Báo cáo kiểm kê KNK theo GHG Protocol
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Báo cáo kiểm kê KNK theo GHG Protocol
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Báo cáo kiểm kê KNK theo NĐ 06/2022/NĐ-CP

Mẫu Báo cáo kết quả kiểm kê KNK của cơ sở 
(Mẫu 06 phụ lục II)
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Mẫu Báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải KNK 
của cơ sở

(Mẫu 02, Phụ lục III)

Báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải KNK của cơ sở
theo NĐ 06/2022/NĐ-CP
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Mẫu Kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK 
của cơ sở

(Mẫu 02, Phụ lục IV)

Kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK của cơ sở
 theo NĐ 06/2022/NĐ-CP
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Một số quy định pháp lý của Việt Nam

Trách nhiệm của cơ sở

Nguồn: Theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP 
quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính 
và bảo vệ tầng ô-dôn.
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Tài liệu tham khảo

1. Khóa đào tạo: “Hành động vì khí hậu cho ngành thời trang” trên Atingi, GIZ, FABRIC Asia, 

Global Climate Action.

2. Tài liệu GHG protocol: GHG Protocol- A Corporate Accounting and Reporting Standard

3. Mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học (SBTi). 

4. Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng ô-dôn

https://ghgprotocol.org/corporate-standard
https://sciencebasedtargets.org/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-06-2022-ND-CP-giam-nhe-phat-thai-khi-nha-kinh-va-bao-ve-tang-o-don-500104.aspx
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